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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 20 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Vũ Đình 36 3.6 89 5434 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

02:00 Quang Anh GM 2.1/4.3 91 4997 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

02:00 Areopagus 4.0/6.8 199 66648 
LS 135; 136 

TĐ 01 
LHDNS Cầu 7 P0 /NST 

03:00 Seastar Hawk 4.3/6.5 182 40355 LS 135; 136 Tổng hợp Cầu 8 Cầu 7 /Kbp 

03:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 TĐ 01 Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

04:00 Gia Vượng 18 0.5/1.8 79 3570 Nil Tổng hợp Cầu 4 Khu neo Nil 

05:00 IBT Tangguh 3.6/4.2 111 7830 LS 135 Tổng hợp P0 Cầu 7/8 /PTSC 

05:00 Tấn Phúc 01 5.5/5.5 79 3336 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 3 
Nil 

Khi Hùng Khánh 226 rời 

05:30 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 
Nil 

Rời mạn Gia Lĩnh 268 

06:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 
Nil 

CM Châu Thành Ship 27 

06:00 Bạch Long 02 3.0/4.0 79 3084 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nil 

Khi Gia Vượng 18 rời 

06:00 Tân Bình 345 4.5/6.5 177 37204 TD 01; SH 02 Tổng hợp Cầu 5 P0 /Nil 

07:00 Khánh Minh 01 3.9/309 73 2248 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 

10:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 /Nil 

10:00 QI Hong 5.0/6.0 189 56132 TĐ 01;SH 02 Tổng hợp P0 Cầu 5 /NK 

11:00 Gia Lĩnh 268 8.0 109 12000 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 Khu neo /Nil 

12:00 Hua Yu Hai 18 5.1/5.2 99 7105 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 MAS 

12:00 Quang trung 79 4.5/4.5 78 2310 Nil Tổng hợp Cầu 8 Khu neo Nil 

13:00 TH 0686 1.0/3.0 56 997 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 



15:00 Tấn Phúc 01 5.5/5.5 79 3336 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

16:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 19.10.2025 

16:30 Gold Star 15 4.5 99 5915 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

17:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nil 

Cập mạn Minh tuấn 28 

17:00 Gm Fortune 5.0/6.6 199 61436 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 4QT P0 Đồng Ngọc Thanh/KPB 

17:00 Quang Anh 69 3.0/4.0 68 2236 Nil Tổng hợp Cầu 3 Cầu 4 Nil 

18:00 Minh Hằng 313 5.0/5.0 77 3633 Nil Tổng hợp Cầu 8 Khu neo Nil 

18:00 Vũ Đình 36 3.6 89 5434 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 Minh Tuấn 28 0.7/3.4 79 3836 Nil  Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

18:00 Htk Discovery 5.3 6.5 177 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 4QT Đồng Ngọc Thanh/KPB 

18:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Nil 

18:20 Nhà Bè 11 3.0/4.5 109 6717 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Vũ Thanh Tùng/Vitaco 
19:00 Sinh Đôi 102 5.2/5.3 79  Nil  Tổng hợp P0 Cầu 3 Nil  

20:00 Trường Sinh 68 1.0/2.7 79 3180 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:00 Tuấn Minh 36 4.0 79 4065 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Cập mạn Phúc Hải 19 

20:30 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 
Nil 

Rời mạn Minh tuấn 28 

20:30 Petrolimex 18 6.2/7.9 175 39990 PTSC 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Đồng Ngọc Thanh/Vipco 

21:30 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS P0 4ALHD Vũ Thanh Tùng/Vipco 

22:00 Pu sheng 6 10.5/10.5 162 28233 LS 135;136 Tổng hợp  Cầu 8 P0 Lê Út Đăng/KPB 

22:00 Ude Noah 2.0/4.0 108 8251 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo SV 

23:00 Str Lucky 7.1/8.4 169 28339 VAS 3006; 3008 Tổng hợp P0 3QT Lê Út Đăng/KPB 

23:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

23:00 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 TĐ 01 Tổng hợp Cầu 4 Khu neo Nil 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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